
1 ATM001 Khách sạn Santa Barbara 23 Quán Thánh Ba Đình Hà Nội

2 ATM059 Trường Thực Nghiệm 52 Liễu Giai Ba Đình Hà Nội

3 ATM061 Chi nhánh Trung Hòa Tòa nhà Vimeco, E9, Phạm Hùng Cầu Giấy Hà Nội

4 ATM062 Chi nhánh Nguyễn Phong Sắc 102 Lô C, Trần Thái Tông Cầu Giấy Hà Nội

5 ATM077 Tòa Nhà 3D 3 Đường Duy Tân Cầu Giấy Hà Nội

6 ATM079 Tòa nhà Indochina Plaza Hanoi 241 Xuân Thủy Cầu Giấy Hà Nội

7 ATM038 Viet Tower - Parkson 1 Thái Hà Đống Đa Hà Nội

8 ATM004 Chi nhánh ANZ Hà Nội 14 Lê Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội

9 ATM007 Tháp Hà Nội 49 Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm Hà Nội

10 ATM008 Chi nhánh Hà Nội 14 Lê Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội

11 ATM018 Circle K mart 38 Đào Duy Từ Hoàn Kiếm Hà Nội

12 ATM030 Hội nhà báo Việt Nam 59 Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội

13 ATM035 Khách sạn Golden Rice 36 Hàng Trống Hoàn Kiếm Hà Nội

14 ATM037 Văn phòng Du lịch 65 Mã Mây Hoàn Kiếm Hà Nội

15 ATM045 Khách sạn Essence Palace 27-29 Gia Ngư Hoàn Kiếm Hà Nội

16 ATM058 Khách sạn Lucky Hanoi 11 Ngõ Huyện Hoàn Kiếm Hà Nội

17 ATM075 Khách sạn Moevenpick 83A Lý Thường Kiệt Hoàn Kiếm Hà Nội

No Thành phốMã ATM Địa điểm đặt máy Địa chỉ Quận



18 ATM076 Tòa nhà Sun City 13 Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm Hà Nội

19 ATM088 Khách sạn Essence 22 Tạ Hiện Hoàn Kiếm Hà Nội

20 ATM093 Văn phòng Du lịch 35 Hàng Mắm Hoàn Kiếm Hà Nội

21 ATM029 Cửa hàng Circle K 27 Đinh Tiên Hoàng Hoàn Kiếm Hà Nội

22 ATM026 Nhà hàng Linh & Ben 45 Xuân Diệu Tây Hồ Hà Nội

23 ATM040 Trường quốc tế UNIS Khu đô thị Ciputra, Phú Thượng Tây Hồ Hà Nội

24 ATM047 Cửa hàng L's Place 1 Xuân Diệu Tây Hồ Hà Nội

25 ATM089 Cửa hàng Veggy's 99 Xuân Diệu Tây Hồ Hà Nội

26 ATM005 Tòa nhà Lucky Plaza 69 Đồng Khởi 1 Hồ Chí Minh

27 ATM006 Tòa nhà Saigon Center
Tầng hầm B2, 92-94 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa
1 Hồ Chí Minh

28 ATM014 Tòa nhà Germadept 6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé 1 Hồ Chí Minh

29 ATM015 Tòa nhà Vincom 47 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé 1 Hồ Chí Minh

30 ATM023 Khách Sạn Hoàng Gia 12D CMT8, phường Bến Thành 1 Hồ Chí Minh

31 ATM027 Thiên Thần spa 115 Bùi Viện, 1 Hồ Chí Minh

32 ATM031 Cửa hàng Circle K 
201 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm 

Ngũ Lão
1 Hồ Chí Minh

33 ATM049 Cửa hàng Circle K 40 THủ Khoa Huân 1 Hồ Chí Minh

34 ATM051 Cửa hàng Circle K 114 Lê Lợi 1 Hồ Chí Minh

35 ATM053 Nhà hàng Ngon 160 Pasteur 1 Hồ Chí Minh

36 ATM056 Cửa hàng Circle K 50 Bùi Viện 1 Hồ Chí Minh



37 ATM070 Căn hộ Saigon City Residence
8A/3D2 Thái Văn Lung, phường Bến 

Nghé
1 Hồ Chí Minh

38 ATM082 Tòa nhà CityView 12 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao 1 Hồ Chí Minh

39 ATM116
Cửa Tây, chợ Bến Thành (mở 

cửa từ 7:00 tới 21:00)
Phan Chu Trinh, phường Bến Thành 1 Hồ Chí Minh

40 ATM120
Khách sạn Vietnam Inn Sài 

Gòn
200, 200b, 200c Le Lai St 1 Hồ Chí Minh

41 ATM123 Khách sạn Tân Hoàng Long 84 Mạc Thị Bưởi 1 Hồ Chí Minh

42 ATM125 Cửa hàng Circle K 32 Bùi Thị Xuân 1 Hồ Chí Minh

43 ATM126 Nhà hàng Pendolesco 87 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé 1 Hồ Chí Minh

44 ATM132
Chi nhánh ANZ - Tòa nhà 

Kumho
39 Lê Duẩn 1 Hồ Chí Minh

45 ATM133
Chi nhánh ANZ - Tòa nhà 

Kumho
39 Lê Duẩn 1 Hồ Chí Minh

46 ATM134
Chi nhánh ANZ - Tòa nhà 

Kumho
39 Lê Duẩn 1 Hồ Chí Minh

47 ATM054 Căn hộ Cantavil An Phú, An Khánh, Xa Lô Hà Nội 2 Hồ Chí Minh

48 ATM071 Căn hộ Riverside 
53 Võ Trường Toản, phường Thảo 

Điền
2 Hồ Chí Minh

49 ATM081 Siêu Thị Citimart An Phú 36 Thảo Điền, phường Thảo Điền 2 Hồ Chí Minh

50 ATM122
Trung Tâm Thương Mại Vista 

Walk

628C Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo 

Điền 
2 Hồ Chí Minh

51 ATM068 Chi Nhánh Phạm Ngọc Thạch 65 Phạm Ngọc Thạch 3 Hồ Chí Minh

52 ATM069 Chi Nhánh Phạm Ngọc Thạch 65 Phạm Ngọc Thạch 3 Hồ Chí Minh

53 ATM066 Chi Nhánh Tản Đà 86 Tản Đà 5 Hồ Chí Minh

54 ATM012 Cửa hàng Circle K 15 Bùi Bằng Đoàn, 7 Hồ Chí Minh

55 ATM043 Chi nhánh Nam Sài Gòn
47 Nguyễn Văn Linh, Khu Phố Mỹ 

Hưng
7 Hồ Chí Minh



56 ATM044 Chi nhánh Nam Sài Gòn
47 Nguyễn Văn Linh, Khu Phố Mỹ 

Hưng
7 Hồ Chí Minh

57 ATM052 Trường Đại học RMIT 702 Nguyễn Văn Linh 7 Hồ Chí Minh

58 ATM072 Cửa hàng Shop&Go 
SC3-1 Mỹ Khánh 4 (H12-2), Nguyễn 

Đức Cảnh, phường Tân Phong
7 Hồ Chí Minh

59 ATM074 Tòa nhà Crescent Plaza
105 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú 

(gần cầu Ánh Sao)
7 Hồ Chí Minh

60 ATM121
Tòa nhà Saigon Parkson 

Paragon

3 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân 

Phú
7 Hồ Chí Minh

61 ATM119 Căn hộ Saigon Pearl 92 Nguyễn Hữu Cảnh Bình Thạnh Hồ Chí Minh

62 ATM016 Tòa nhà Centre Point 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8 Phú Nhuận Hồ Chí Minh

63 ATM127 Tòa nhà Gilimex 24 C Phan Đăng Lưu Phú Nhuận Hồ Chí Minh

64 ATM022 Tòa nhà C&T Plaza 60A Trường Sơn, phường 2 Tân Bình Hồ Chí Minh

65 ATM033
Sân bay Tân Sơn Nhất - Cổng 

Quốc Nội
Trường Sơn, phường 2 Tân Bình Hồ Chí Minh

66 ATM073
Sân bay Tân Sơn Nhất - Cổng 

Quốc Tế
Trường Sơn, phường 2 Tân Bình Hồ Chí Minh

67 ATM135 Phòng giao dịch Tân Bình 113 - 115 Cộng Hòa St Tân Bình Hồ Chí Minh

68 ATM136 Phòng giao dịch Tân Bình 113 - 115 Cộng Hòa St Tân Bình Hồ Chí Minh


